
BỘ TÀI CHÍNH
Số:
98/2000/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
12 tháng
10 năm
2000

Sign In

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với

Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

 

Thi hành Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủvề chế độ tài chính đối với các Tổ

chức tín dụng, căn cứ quy mô và tính chấthoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân, Bộ Tài chính hướng

dẫn thực hiện mộtsố nội dung về chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương nhưsau:

 

CHƯƠNG I

CÁC QUI ĐỊNH CHUNG

l Đốitượng áp dụng Thông tư này là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương được thành lập,tổ chức và hoạt

động theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Hợp tácxã và các văn bản quy phạm pháp luật

khác có liên quan.

2 Hoạtđộng tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thực hiện theo quy định củaLuật các Tổ chức

tín dụng, Luật Hợp tác xã, Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày19/11/1999 của Chính phủ về chế độ tài

chính đối với các Tổ chức tín dụng, nộidung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này và các văn bản quy phạm

pháp luật vềquản lý tài chính khác có liên quan.

3 Quỹtín dụng nhân dân Trung ương thực hiện công khai tài chính với các cơ quan quảnlý Nhà nước, các

tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Quỹ và các thành viêngóp vốn vào Quỹ.

Quỹtín dụng nhân dân Trung ương tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạtđộng kinh doanh của

mình, thực hiện nghĩa vụ và cam kết của mình theo quỹ địnhcủa Pháp luật.

4 Chủtịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương chịutrách nhiệm trước

pháp luật, trước cơ quan quản lý Nhà nước và Đại hội thànhviên về việc thực hiện chế độ tài chính của

Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I/ Quản lý và sử dụng vốn, tài sản.

1 Quản lý vốn.
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l.1Vốn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương bao gồm:

a)Vốn điều lệ: Là số vốn ghi trong Điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương,được hình thành từ:

Vốngóp của Nhà nước.

Vốngóp của các Quỹ tín dụng nhân dân thành viên trong hệ thống.

Vốngóp của các tổ chức kinh tế, cá nhân khác.

b)Vốn huy động.

c)Vốn vay của Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng khác.

d)Vốn uỷ thác của các pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước.

đ)Các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, quỹ dựphòng tài chính, quỹ dự

phòng trợ cấp mất việc làm, quỹ khen thưởng, quỹ phúclợi.

e)Lợi nhuận được để lại chưa phân phối.

g)Các loại vốn khác.

1.2Trong quá trình hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải duy trì vốnđiều lệ không thấp hơn

mức vốn pháp định do Chính phủ qui định đối với Quỹ.

1.3Vốn tự có của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương theo quy định của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước.

2 Sử dụng vốn: Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương được dùng vốn hoạtđộng của mình để:

Đầutư mua sắm tài sản cố định của mình theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sảncố định không vượt quá

50% vốn tự có. Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phảichấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về

quản lý đầu tư và xây dựng.

Chovay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật.

Gópvốn, mua cổ phần.

Thamgia điều hoà vốn cho toàn hệ thống.

Sửdụng cho mục tiêu khác theo quy định của pháp luật.

3 Quỹtín dụng nhân dân Trung ương có trách nhiệm theo dõi toàn bộ tài sản và vốnhiện có, thực hiện hạch

toán theo đúng các quy định của pháp luật về kế toán,thống kê hiện hành; phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp

thời tình hình sử dụng,biến động của vốn và tài sản, các khoản cho vay, nợ phải thu trong quá trìnhkinh

doanh, quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với các trườnghợp làm hư hỏng, mất mát tài

sản.

4 Địnhkỳ và khi kết thúc năm tài chính Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải tiếnhành kiểm kê, đánh

giá lại toàn bộ tài sản và vốn hiện có. Xác định chính xáctài sản thừa, thiếu, tình hình công nợ, nợ quá hạn,

nợ khó đòi, xác định nguyênnhân và trách nhiệm xử lý. Các trường hợp làm mất mát, hư hỏng tài sản phải

xácđịnh rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân.



Quỹtín dụng nhân dân Trung ương được kiểm kê, đánh giá lại tài sản và hạch toántăng, giảm vốn khoản

chênh lệch do đánh giá lại tài sản trong các trường hợpsau:

Kiểmkê đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Dùngtài sản để liên doanh, góp vốn cổ phần hoặc thu hồi tài sản khi liên doanh chấmdứt hoạt động.

5 Bảođảm an toàn và phát triển vốn: Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thực hiện cácbiện pháp bảo đảm

an toàn vốn theo quy định sau:

a)Thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo quy định của phápluật.

b)Duy trì đầy đủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo hướng dẫn củaNgân hàng Nhà nước.

c)Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật.

d)Tham gia tổ chức bảo hiểm tiền gửi hoặc tổ chức bảo đảm an toàn hệ thống theoquy định của pháp luật.

đ)Được hạch toán vào chi phí các khoản dự phòng sau:

đ.1Đốivới dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ươngthực hiện việc

trích lập và sử dụng theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

đ.2Đốivới dự phòng giảm giá chứng khoán và dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Đốitượng lập dự phòng: Là các chứng khoán; hàng tồn kho bao gồm vật tư, ấn chỉ,vàng bạc đá quý là đồ

trang sức mỹ nghệ tồn kho do Quỹ tín dụng nhân dân Trung ươngđang nắm giữ (nếu có).

Nguyêntắc lập dự phòng: Việc trích lập các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán vàgiảm giá hàng tồn

kho được thực hiện khi giá cả trên thị trường thấp hơn giátrị đang hạch toán tại sổ sách kế toán.

Điềukiện lập dự phòng: Việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán và giảm giáhàng tồn kho không làm

kết quả kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ươngbị lỗ (sau khi đã hoàn nhập dự phòng trích năm

trước).

Phươngpháp trích lập dự phòng: Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương căn cứ vào tình hìnhgiảm giá, số

lượng hàng tồn kho thực tế và giá chứng khoán trên thị trường đểxác định mức dự phòng theo công thức

sau:

Mức dự phòng

chứng khoán,

hàng tồn kho

 

=

Lượng hàng tồn

kho hoặc chứng

khoán bị giảm giá

tại thời điểm

31/12

 

X

Giá hàng tồn

kho, chứng

khoán hạch toán

trên sổ kế toán

 

-

Giá bán thực

tế trên thị

trường thời

điểm 31/12

Giáthực tế trên thị trường thời điểm 31/12 được hiểu là:

Đốivới hàng tồn kho: Là giá do Tổng giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương quyđịnh dựa trên giá

bán thực tế của vật tư, hàng hoá cùng loại trên thị trườnghoặc dựa trên mức giá do Nhà nước quy định (đối



với vật tư, hàng hoá Nhà nướcquy định giá).

Đốivới chứng khoán: Là giá bán niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán đốivới các loại chứng

khoán có giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đối vớichứng khoán không niêm yết, Tổng giám đốc Quỹ

tín dụng nhân dân Trung ương quyđịnh dựa trên giá bán thực tế của chứng khoán cùng loại trên thị trường.

Việclập dự phòng phải tiến hành riêng cho từng loại hàng tồn kho, chứng khoán bịgiảm giá và được tổng

hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn khovà dự phòng giảm giá chứng khoán làm căn cứ

hạch toán vào chi phí hoạt động củaQuỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

Thờiđiểm trích lập dự phòng: Việc trích lập khoản dự phòng cho từng loại hàng tồnkho và chứng khoán bị

giảm giá được thực hiện vào thời điểm khoá sổ kế toán(31/12 năm dương lịch) để lập báo cáo tài chính

năm.

Xửlý các khoản dự phòng: Mục đích của việc lập các khoản dự phòng là để bù đắpcác khoản tổn thất do

giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư. Cáckhoản tổn thất về giảm giá hàng tồn kho và giảm

giá chứng khoán được hạch toánvào kết quả kinh doanh, do vậy Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải

hoàn nhậptất cả các khoản dự phòng nói trên vào thu nhập, cụ thể: Cuối mỗi năm, trướckhi khoá sổ kế toán

lập báo cáo quyết toán tài chính Quỹ tín dụng nhân dânTrung ương hoàn nhập toàn bộ khoản dự phòng đã

trích lập cuối năm trước vào thunhập trong năm để xác định kết quả kinh doanh, đồng thời tiến hành trích

lập dựphòng mới cho năm sau theo các quy định hiện hành.

6 Mọitổn thất tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải được lập biên bảnxác định mức độ,

nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý theo nguyên tắc sau:

Nếutài sản tổn thất do nguyên nhân chủ quan của tập thể hoặc cá nhân thì đối tượnggây ra tổn thất phải bồi

thường.

Tàisản đã mua bảo hiểm thì xử lý theo hợp đồng bảo hiểm.

Sửdụng các khoản dự phòng được trích lập trong chi phí để bù đắp theo quy địnhtại điểm 5 mục I chương

II Thông tư này.

Giátrị tổn thất sau khi đã thu hồi và bù đắp bằng các nguồn trên, nếu thiếu đượcbù đắp bằng quỹ dự phòng

tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương. Trườnghợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì

phần thiếu được hạch toán vàochi phí trong kỳ.

7 Cho thuê, thế chấp, cầm cố, nhượng bán, thanh lý tài sản.

a)Cho thuê, thế chấp, cầm cố.

Quỹtín dụng nhân dân Trung ương được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sảnthuộc quyền quản lý và

sử dụng của mình để nâng cao hiệu suất sử dụng, tăng thunhập nhưng phải tuân thủ đúng các trình tự, thủ

tục theo quy định của phápluật, đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn.

b)Nhượng bán, thanh lý tài sản.



Quĩtín dụng nhân dân Trung ương được quyền nhượng bán, thanh lý các tài sản khôngcần dùng, lạc hậu về

kỹ thuật, tài sản kém phẩm chất hoặc tài sản bị hư hỏngkhông có khả năng phục hồi để thu hồi vốn sử dụng

cho mục đích kinh doanh.

Khinhượng bán, thanh lý tài sản, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải lập hộiđồng đánh giá thực trạng

về mặt kỹ thuật, thẩm định giá trị tài sản.

Khoảnchênh lệch giữa số tiền thu được do nhượng bán, thanh lý tài sản với giá trịcòn lại và chi phí nhượng

bán được hạch toán vào kết quả kinh doanh của Quỹ tíndụng Nhân dân Trung ương.

c)Khi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương cho thuê, thế chấp, cầm cố, nhượng bán,thanh lý những tài sản

thuộc công nghệ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của cảhệ thống thì phải được Ngân hàng Nhà nước

đồng ý bằng văn bản.

8 Đốivới những tài sản Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đi thuê, nhận cầm cố, nhậnthế chấp, Quỹ tín

dụng nhân dân Trung ương có trách nhiệm quản lý, bảo quảnhoặc sử dụng theo quy định của pháp luật và

thoả thuận với khách hàng.

II/ Quản lý doanh thu, chi phí.

1 Quản lý doanh thu.

1.1Doanh thu của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương bao gồm các khoản phải thu quyđịnh tại Điều 16

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ, baogồm:

a)Thu từ hoạt động nghiệp vụ: Thu lãi cho vay, tiền gửi, dịch vụ thanh toán, dịchvụ ngân quỹ, nghiệp vụ

chiết khấu, bảo lãnh và các dịch vụ khác liên quan đếnhoạt động nghiệp vụ ngân hàng.

b)Thu từ hoạt động khác: Thu lãi góp vốn, mua cổ phần; tham gia thị trường tiềntệ; kinh doanh vàng bạc,

ngoại tệ; nghiệp vụ uỷ thác đại lý; dịch vụ tư vấn;nghiệp vụ mua bán nợ giữa các Tổ chức tín dụng; cho

thuê tài sản và thu dịch vụkhác.

c)Thu hoàn nhập các khoản dự phòng đã trích trong chi phí; thu các khoản vốn đã đượcxử lý bằng dự

phòng rủi ro; thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; thu vềchênh lệch tỷ giá theo quy định của pháp

luật.

d)Thu khác

1.2Nguyên tắc xác định doanh thu.

a)Doanh thu từ hoạt động cho vay, thu lãi tiền gửi là số lãi phải thu trong kỳ đượcxác định theo nguyên tắc

sau:

Quỹtín dụng nhân dân Trung ương hạch toán số lãi phải thu đối với các khoản nợtrong hạn vào thu nhập.

Đối với số lãi phải thu của các khoản nợ quá hạn khôngphải hạch toán thu nhập, Quỹ tín dụng nhân dân

Trung ương theo dõi ngoại bảngđể đôn đốc thu, khi thu được thì hạch toán vào thu nghiệp vụ.


